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Câu 1: (3 điểm)
Một hệ thống máy dập lỗ hình vuông có trình tự dập được thực hiện như sau: 
Nhấn nút Start piston A đi ra đẩy phôi từ phễu cấp phôi vào vị trí gá đặt và thực hiện kẹp chặt. Sau đó piston B đi xuống tiến hành dập phôi. Khi dập xong thì piston B quay về. Sau đó piston A quay về để tháo lỏng phôi. Sau khi phôi được tháo ra, piston C đi ra tiến hành đẩy phôi vào thùng chứa rồi quay về, quá trình kết thúc.

(a). Lập giản đồ quá trình và vẽ giản đồ trạng thái thời gian mô tả hoạt động của hệ thống trên.

(b). Vẽ kết nối valve, cylinder của hệ thống .

(c). Lập trình điều khiển hệ thống hoạt động trên bằng PLC.

(Cho biết trong hệ thống chỉ dùng cylinder tác động 2 phía và Valve 5/2 có một cuộn dây điện từ và loxo phục hồi).

Câu 2: (4 điểm)


Lập trình PLC điều khiển hệ thống tự động có giản đồ quá trình sau:
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Câu 3: (3 điểm)
	Một hệ thống trộn 2 vật liệu làm việc như sau: Nhấn nút Start, M chạy cho đến khi đúng vị trí thì dừng. Valve V1 và V 2 xả cho đủ khối lượng thì đóng lại. VA và VB xả 2 vật liệu ra trong thời gian 6s thì đóng lại. Máy trộn làm việc trong thời gian 30s thì dừng. Khi có xe thì V xả ra cho đến khi hết thì dừng (Mo báo). Hệ thống lặp lại cho đến khi ta nhấn nút Stop. 

Lập trình PLC điều khiển để hệ thống làm việc tiết kiệm thời gian nhất.

Các Valve dùng cuộn dây Solenoid để điều khiển đóng ngắt
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Câu 1: ( 3 điểm)
(a). Lập giản đồ quá trình mô tả họat động của hệ thống trên  và chia đúng giai đoạn

(0,5đ).
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(b). Vẽ giản đồ trạng thái thời gian và sơ đồ hệ thống khí nén.
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(0,5đ) 






(0,5đ)
(c)Viết chương trình: (2đ)

- Chương trình PLC điều khiển hệ thống:
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Câu 2: (4 điểm):
· Phân chia giai đoạn: chia đúng giai đoạn:  (0,5 điểm)
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· Chương trình PLC
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Câu 3: (3 điểm):
· Giản đồ quá trình: Lập đúng GĐQTr

(0,5 đ)
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· Lập trình PLC
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